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Terpin hydrat 

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG TERPIN HYDRAT 

Terpin hydrat đạt theo tiêu chuẩn DĐVN V  

Tiêu chuẩn chất lượng: DĐVN V 

STT Chỉ tiêu Mức chất lượng 

1 Tính chất Bột màu trắng, không mùi. Hơi tan trong nước 

nóng và ethanol 96 %, dễ tan trong ethanol 96 % 

nóng, hơi tan trong ether, cloroform 

2 Định tính Terpin hydrat 

3 Độ trong và màu sắc Theo DĐVN V     

4 Giới hạn acid-kiềm Theo DĐVN V     

5 Tạp chất liên quan 

(SKLM) 

Theo DĐVN V     

6 Hàm lượng nước 8 – 10 % 

7 Tro sulfat ≤ 0,1 % 

8 Định lượng Terpin hydrat 98,0 % đến 100,5 %  C10H20O2 tính trên chế phẩm 

khan. 

 


